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	Số: 3322/QĐ-BNN-TCLN
	Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố số liệu diện tích rừng và cây lâu năm có tán che phủ và có tác dụng phòng hộ như cây rừng tính đến ngày 31/12/2013 trong toàn quốc như sau:

1. Về tổng diện tích

Đơn vị tính: ha
	TT
	Loại rừng
	Tổng cộng
	Thuộc quy hoạch 3 loại rừng
	Ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp

	
	
	
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Tổng diện tích rừng
	13.954.454
	2.081.790
	4.665.531
	7.001.018
	206.114

	1.1
	Rừng tự nhiên
	10.398.160
	1.999.442
	4.012.435
	4.350.488
	35.795

	1.2
	Rừng trồng
	3.556.294
	82.348
	653.096
	2.650.530
	170.319

	a
	Rừng trồng đã khép tán
	3.160.314
	73.179
	580.376
	2.355.404
	151.355

	b
	Rừng trồng chưa khép tán
	395.979
	9.169
	72.720
	295.126
	18.964

	2
	Diện tích rừng để tính độ che phủ
	13.558.474
	2.072.621
	4.592.811
	6.705.892
	187.150


2. Phân theo cơ cấu loài cây chủ yếu và độ che phủ rừng

	TT
	Phân theo loài cây
	Tổng diện tích

(ha)
	Độ che phủ

(%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Cây rừng
	13.537.925
	39,71%

	2
	Cây cao su, đặc sản
	416.529
	1,25%

	
	Tổng cộng
	13.954.453
	41,0%


(Chi tiết số liệu theo các biểu 1, 2, 3, 4 kèm theo, Đơn vị tính: hécta).

Điều 2. Số liệu về hiện trạng rừng được công bố trên đây là căn cứ để các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Ủy ban nhân dân các cấp, quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhân:
- Như Điều 2;
- TTg Chính phủ (để b/c);
- VP TƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Bộ trưởng;
- Các Bộ, Ngành;
- UBND tỉnh và TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục,Vụ,Viện,Trường thuộc Bộ;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu VT, TCLN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Bieu1

		Biểu 1: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ CÂY LÂU NĂM TRONG TOÀN QUỐC

		Tính đến ngày 31/12/2013

		(Kèm theo Quyết định số    3322 /QĐ-BNN-TCLN ngày   28/ 7 /2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

																Đơn vị tính: Ha

		Loại đất loại rừng		LĐLR		Đầu năm		Thay đổi		Cuối năm		Thuộc quy hoạch 3 loại rừng						Ngoài quy hoạch đất Lâm nghiệp

								trong năm				Đặc dụng		Phòng hộ		Sản xuất

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)

		Đất có rừng		1000		13,862,043		92,411		13,954,454		2,081,790		4,665,531		7,001,018		206,114

		A. Rừng tự nhiên		1100		10,423,844		-   25,684		10,398,160		1,999,442		4,012,435		4,350,488		35,795

		1. Rừng gỗ		1110		8,491,520		-   62,044		8,429,476		1,561,410		3,209,753		3,632,953		25,359

		2. Rừng tre nứa		1120		521,304		-   3,610		517,694		51,982		143,113		320,220		2,378

		3. Rừng hỗn giao		1130		648,423		24,548		672,971		143,399		226,494		300,980		2,097

		4. Rừng ngập mặn		1140		58,227		-   511		57,716		13,984		42,723		842		166

		5. Rừng núi đá		1150		704,370		15,933		720,303		228,666		390,350		95,493		5,794

		B. Rừng trồng		1200		3,438,200		118,094		3,556,294		82,348		653,096		2,650,530		170,319

		1. Rừng trồng có trữ lượng		1210		1,873,659		41,421		1,915,080		59,153		407,264		1,372,140		76,523

		2. Rừng trồng chưa có tr.lượng		1220		1,135,997		-   59,925		1,076,072		16,036		153,105		819,054		87,877

		3. Tre luồng		1230		81,287		5,365		86,652		196		6,656		79,005		795

		4. Cây lâu năm (đặc sản, cao su)		1240		273,963		142,566		416,529		2,771		56,556		353,296		3,905

		5. RT là cây ngập mặn, phèn		1250		73,293		-   11,332		61,961		4,191		29,516		27,035		1,220



&C&P



Bieu2

		Biểu 2: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ CÂY LÂU NĂM THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ TRONG TOÀN QUỐC

		Tính đến ngày 31/12/2013

		(Kèm theo Quyết định số    3322 /QĐ-BNN-TCLN ngày   28/ 7 /2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

																				Đơn vị tính: Ha

		Loại đất loại rừng		LĐLR		Tổng diện tích		Ban QLR		DN nhà nước		Tổ chức KT khác		Đơn vị vũ trang		Hộ gia đình		Cộng đồng		Tổ chức khác		UBND

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		I. Đất có rừng		1000		13,954,454		4,744,121		1,900,394		206,141		264,926		3,414,360		524,477		607,408		2,292,626

		A. Rừng tự nhiên		1100		10,398,160		4,190,988		1,394,854		48,355		208,968		1,709,290		502,131		467,392		1,876,182

		1. Rừng gỗ		1110		8,429,476		3,474,580		1,177,679		38,721		160,976		1,299,389		452,107		348,943		1,477,080

		2. Rừng tre nứa		1120		517,694		155,520		83,619		2,634		10,257		125,396		5,538		31,568		103,161

		3. Rừng hỗn giao		1130		672,971		259,453		120,683		5,143		35,322		83,026		13,310		13,130		142,904

		4. Rừng ngập mặn		1140		57,716		37,794		4,834		214		717		2,131		111		3,146		8,768

		5. Rừng núi đá		1150		720,303		263,640		8,038		1,642		1,696		199,348		31,065		70,605		144,268

		B. Rừng trồng		1200		3,556,294		553,133		505,540		157,786		55,957		1,705,070		22,346		140,016		416,445

		1. Rừng trồng có trữ lượng		1210		1,915,080		387,527		291,961		49,370		34,650		878,872		10,804		55,051		206,843

		2. Rừng trồng chưa có tr.lượng		1220		1,076,072		98,100		137,069		36,930		17,689		622,184		11,249		34,369		118,482

		3. Tre luồng		1230		86,652		2,397		3,762		1,276		64		75,552		62		1,233		2,305

		4. Cây lâu năm (đặc sản, cao su)		1240		416,529		47,848		68,944		65,302		2,582		101,507		230		48,044		82,071

		5. RT là cây ngập mặn, phèn		1250		61,961		17,261		3,805		4,908		971		26,954		- 0		1,318		6,743



&C&P+1



Bieu3

		Biểu 3: DIỄN BIẾN RỪNG VÀ CÂY LÂU NĂM THEO CÁC NGUYÊN NHÂN TRONG TOÀN QUỐC

		Tính từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013

		(Kèm theo Quyết định số    3322 /QĐ-BNN-TCLN ngày   28/ 7 /2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

																				Đơn vị tính: Ha

		Loại đất loại rừng		LĐLR		Tổng DT thay đổi		Trồng mới		Khai thác		Cháy		Sâu		Phá rừng		Chuyển đổi MĐSD đất		Diễn biến   tự nhiên,   tái sinh		Khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		Đất có rừng		1000		92,411		156,035		(125,204)		(495)		-		(1,204)		(11,542)		76,146		(1,325)

		A. Rừng tự nhiên		1100		(25,684)		(9,687)		(812)		(98)		-		(1,137)		(4,120)		76,146		(85,975)

		1. Rừng gỗ		1110		(62,044)		(6,317)		(739)		(94)		-		(986)		(3,002)		63,796		(114,702)

		2. Rừng tre nứa		1120		(3,610)		(2,468)		(23)		(3)		-		(36)		(40)		4,385		(5,427)

		3. Rừng hỗn giao		1130		24,548		(763)		(33)		(1)		-		(113)		(938)		3,175		23,221

		4. Rừng ngập mặn		1140		(511)		(99)		(3)		-		-		(0)		(5)		-		(403)

		5. Rừng núi đá		1150		15,933		(40)		(15)		(1)		-		(3)		(135)		4,790		11,336

		B. Rừng trồng		1200		118,094		165,722		(124,392)		(397)		-		(67)		(7,421)		-		84,649

		1. Rừng trồng có trữ lượng		1210		41,421				(120,468)		(221)		-		(57)		(291)		195,311		(32,853)

		2. Rừng trồng chưa có tr.lượng		1220		(59,925)		158,859		-		(175)		-		(9)		(2,754)		(195,390)		(20,456)

		3. Tre luồng		1230		5,365		769		(413)		-		-		-		(1,127)		-		6,136

		4. Cây lâu năm (đặc sản, cao su)		1240		142,566		4,900		(2,183)		(1)		-		(1)		(1,405)		79		141,177

		5. RT là cây ngập mặn, phèn		1250		(11,332)		1,194		(1,328)		(1)		-		-		(1,843)		-		(9,354)
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Bieu 4

		Biểu 4: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG, CÂY LÂU NĂM

		Tính đến ngày 31/12/2013

		(Kèm theo Quyết định số    3322 /QĐ-BNN-TCLN ngày   28/ 7 /2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

				§¬n vÞ tÝnh: ha

		Vïng		TØnh		DiÖn tÝch tù nhiªn		DiÖn tÝch cã rõng		Rõng tù nhiªn		Rõng trång								§é che phñ
(%)

												Tæng		Trong ®ã						Kh«ng bao gåm diÖn tÝch cao su, c©y ®Æc s¶n		Bao gåm diÖn tÝch cao su, c©y ®Æc s¶n

														Trªn 3 n¨m tuæi		D­íi 3 n¨m tuæi		C©y cao su, ®Æc s¶n

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

				Toµn quèc		33,098,208		13,954,454		10,398,160		3,556,294		2,750,199		395,979		416,529		39.71		40.96

		Tây Bắc		Lai Ch©u		906,879		409,901		381,058		28,843		5,200		12,506		11,137		42.59		43.82

				§iÖn Biªn		956,290		400,027		382,599		17,428		8,193		8,488		747		40.87		40.94

				S¬n La		1,417,444		635,935		610,524		25,411		22,402		1,748		1,261		44.65		44.74

				Hoµ B×nh		460,869		243,953		133,707		110,246		94,005		16,241				49.41		49.41

		Đông Bắc		Lµo Cai		638,390		344,305		259,541		84,764		71,981		12,275		508		51.93		52.01

				Yªn B¸i		688,628		407,779		234,291		173,489		138,771		8,852		25,866		53.79		57.54

				Hµ Giang		791,489		437,228		356,926		80,302		71,545		7,369		1,388		54.13		54.31

				Tuyªn Quang		586,733		408,551		267,645		140,906		116,215		20,041		4,650		63.72		64.51

				Phó Thä		353,343		184,606		65,165		119,441		112,207		6,600		634		50.20		50.38

				VÜnh Phóc		123,650		31,915		12,027		19,888		18,092		980		816		24.36		25.02

				Cao B»ng		670,786		339,485		318,740		20,745		17,412		523		2,810		50.11		50.53

				B¾c K¹n		485,941		368,888		288,935		79,953		55,085		24,868				70.79		70.79

				Th¸i Nguyªn		353,102		181,039		93,865		87,174		74,976		12,198				47.82		47.82

				Qu¶ng Ninh		610,234		340,702		140,967		199,735		167,470		17,547		14,718		50.54		52.96

				L¹ng S¬n		832,076		448,163		256,567		191,596		142,015		16,554		33,027		46.94		50.91

				B¾c Giang		384,971		149,439		62,531		86,908		73,466		9,043		4,399		35.33		36.47

				B¾c Ninh		82,271		599		- 0		599		571		16		12		0.69		0.71

		Sông Hồng		TP H¶i Phßng		152,338		17,981		10,773		7,208		6,399		809				11.27		11.27

				H¶i D­¬ng		165,599		10,395		2,335		8,060		5,820		21		2,220		4.92		6.27

				H­ng Yªn		92,603		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0				0.00		0.00

				TP Hµ Néi		334,470		23,791		6,840		16,951		15,082		933		936		6.55		6.83

				Hµ Nam		86,049		4,755		3,120		1,635		1,577		58				5.46		5.46

				Nam §Þnh		165,600		3,534		- 0		3,534		3,534		- 0				2.13		2.13

				Th¸i B×nh		157,003		5,718		- 0		5,718		5,718		- 0				3.64		3.64

				Ninh B×nh		139,174		26,650		23,298		3,351		3,323		28				19.13		19.13

		Bắc Trung Bộ		Thanh Ho¸		1,113,194		576,454		393,482		182,972		161,352		8,532		13,088		49.84		51.02

				NghÖ An		1,649,181		899,905		739,181		160,724		148,900		8,801		3,023		53.85		54.03

				Hµ TÜnh		599,730		336,311		220,909		115,402		80,788		25,446		9,168		48.80		50.33

				Qu¶ng B×nh		806,527		555,600		481,450		74,151		62,321		11,830				67.42		67.42

				Qu¶ng TrÞ		473,982		236,032		141,305		94,727		86,108		8,595		24		47.98		47.98

				T.Thiªn HuÕ		503,321		296,076		202,552		93,524		73,021		11,147		9,356		54.75		56.61

		Duyên Hải		TP §µ n½ng		128,543		55,963		41,653		14,311		14,305		- 0		6		43.53		43.54

				Qu¶ng Nam		1,043,837		546,232		410,686		135,546		104,492		30,338		716		49.35		49.42

				Qu¶ng Ng·i		515,258		277,860		109,879		167,981		136,833		29,219		1,929		47.88		48.26

				B×nh §Þnh		605,058		311,858		204,793		107,065		89,740		16,662		663		48.68		48.79

				Phó Yªn		506,057		181,994		119,684		62,310		56,500		3,966		1,844		34.82		35.18

				Kh¸nh Hoµ		521,765		212,903		170,427		42,476		41,194		1,282				40.56		40.56

				Ninh ThuËn		335,833		148,663		139,944		8,720		7,821		899				44.00		44.00

				B×nh ThuËn		781,292		295,550		256,756		38,794		26,420		3,709		8,665		36.24		37.35

		Tây Nguyên		Kon Tum		968,961		656,646		589,431		67,215		40,874		716		25,625		65.05		67.69

				Gia Lai		1,553,693		719,894		658,566		61,328		20,072		14,517		26,740		43.68		45.40

				L©m §ång		977,354		600,360		525,286		75,074		59,126		11,126		4,822		59.80		60.29

				§¨c L¨c		1,312,536		641,182		560,895		80,286		42,701		- 0		37,585		45.56		48.00

				§¨k N«ng		651,562		230,599		213,702		16,897		6,597		490		9,810		33.81		35.32

		Đông Nam Bộ		§ång Nai		590,724		177,938		119,949		57,989		42,320		2,128		13,541		27.47		29.76

				Bµ RÞa V.Tµu		198,951		26,087		14,503		11,584		8,796		940		1,848		11.71		12.64

				TP HCM		209,554		34,412		13,382		21,030		20,729		- 0		301		16.28		16.42

				B×nh D­¬ng		269,443		10,243		971		9,271		1,639		160		7,473		0.97		3.74

				B×nh Ph­íc		687,154		160,264		58,614		101,650		5,539		11,952		90,572		7.60		21.58

				T©y Ninh		403,967		57,944		39,442		18,502		10,214		1,540		6,748		12.29		13.96

		Tây Nam Bộ		Long An		449,235		28,005		800		27,205		27,205		- 0				6.23		6.23

				§ång Th¸p		337,695		44,063		- 0		44,063		6,273		192		37,598		1.86		12.99

				TiÒn Giang		250,830		3,937		- 0		3,937		3,826		111				1.53		1.53

				BÕn Tre		236,062		3,947		995		2,952		2,448		248		255		1.46		1.57

				VÜnh Long		149,681				- 0				- 0		- 0				0.00		0.00

				Trµ Vinh		234,116		7,821		1,599		6,222		5,950		272				3.22		3.22

				TP CÇn Th¬		140,895				- 0				- 0		- 0				0.00		0.00

				HËu Giang		160,245		2,544		- 0		2,544		2,054		490				1.28		1.28

				Sãc Tr¨ng		331,164		10,270		1,517		8,753		8,063		690				2.89		2.89

				B¹c Liªu		246,872		3,387		1,580		1,806		1,806		- 0				1.37		1.37

				An Giang		353,667		12,340		583		11,757		11,374		383				3.38		3.38

				Kiªn Giang		634,853		61,670		43,990		17,680		16,808		872				9.58		9.58

				Cµ Mau		529,487		104,165		8,203		95,962		84,932		11,030				17.59		17.59

				Ghi chó: Sè liÖu của §¾c L¾c, BÕn Tre, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu ®Õn 31/12/2012

				Cét 11 = (cét 4-Cét 8)/Cét 3 * 100

				Cét 10 = (Cét 4-(Cét 8+ Cét 9))/Cét 3 *100






